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NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT N

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN BAÛO LAÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG
· Vôùi thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù:
Thaåm phaùn – Chuû toïa phieân toøa: OÂng Nguyeãn Đình Phong.
Caùc Hoäi thaåm nhaân daân:
· Bà: Hoàng Thị Mỹ Hằng.
· Ông: Phạm Đức Minh.
Thư ký phiên tòa: Ông Trương Quang Vũ – Là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: Ông Lê Hữu Việt Phú – Kiểm sát viên.
Ngaøy 25 thaùng 11 naêm 2022 taïi Hoäi tröôøng Tòa án nhân dân, huyeän Baûo Laâm, tænh Laâm Ñoàng xeùt xöû sô thaåm công khai vuï aùn hình söï thuï lyù soá 85/2022/TLST-HS ngaøy 20/10/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 87/2022/QĐXXST-HS ngày 11/11/2022 ñoái với bị cáo:
Họ và tên: Võ Ngọc T; Sinh ngày 30/9/1997 tại Gia Lai;
NKTT và chỗ ở: Thôn 8A, xã L.T, Bảo Lâm, Lâm Đồng;
Quốc tịch: Việt N; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới Th: N; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 11/12;
Con ông: Võ Văn N (Sn: 1972); Con bà: Nguyễn Thị T (sn: 1979). Hiện sống tại Thôn 8A, xã L.T, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Vợ, con: chưa có.
Tiền án, tiền sự: không.
Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/7/2022 cho đến nay tại xã L.T, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng ( Có mặt tại phiên tòa ).
* Người bị hại: Chị Nguyễn Thị Mỹ L, sinh năm: 1997 (chết) Địa chỉ: Thôn Đa Tro, xã Đa Mi, huyện H.B.T, tỉnh Bình Thuận.
Đại diện người bị hại: Anh Phạm Minh L. (chồng), sinh năm: 1996 và bà
Trần Thị Kim L (mẹ), sinh năm: 1979
Địa chỉ: Thôn Đa Tro, xã Đa Mi, huyện H.B.T, tỉnh Bình Thuận. ( Có mặt )

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Bà Trần Thị Kim L, sinh năm: 1979
Địa chỉ: Thôn Đa Tro, xã Đa Mi, huyện H.B.T, tỉnh Bình Thuận ( Có mặt ).
2. Anh Lê Bảo H, sinh năm: 1991
Địa chỉ: Thôn 2, xã L.T, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng ( Vắng mặt )
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Võ Ngọc T có giấy phép lái xe hạng C do Sở giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp, có giá trị đến ngày 21/2/2024. Vào ngày 18/4/2022, T điều khiển xe ô tô chở khách loại 16 chỗ, hiệu Ford Transit, BKS 49D
· 006.71 lưu thông trên đường Quốc lộ 55 theo hướng phường Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc đi xã Lộc N, huyện Bảo Lâm. Đến khoảng 11h16 phút cùng ngày T điều khiển xe ô tô đến thôn 2, xã L.T, huyện Bảo Lâm; T điều khiển xe ô tô đi sang làn đường bên trái theo hướng đi để vượt các xe đi cùng chiều phía trước. Lúc này, chị Nguyễn Thị Mỹ L điều khiển xe mô tô BKS 86B3-568.51 lưu thông trên làn đường bên phải theo hướng ngược lại. Do T điều khiển xe ô tô đang vượt, lấn hết làn đường bên trái dẫn đến chị L và xe mô tô biển số 86B3-568.51 ngã đổ xuống đường và bị bánh trước (bên tài) của xe ô tô biển số 49D-006.71 cán vào xe và phần đầu của chị L.
Sau khi gây tai nạn, T điều khiển xe quay lại, đi qua vị trí gây tai nạn và dừng xe xuống kiểm tra, phát hiện chị L đã chết nên điện trình báo Công an xã L.T và Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm để giải quyết theo thẩm quyền.
Hậu quả: Chị Nguyễn Thị Mỹ L chết tại chỗ, nằm tại hiện trường; Xe mô tô biển số 86B3-568.51 bị hư phần đầu xe; Xe ôtô biển số 49D-006.71 bị hư hỏng nhẹ. Tại Bản kết luận giám định pháp y tử thi số 88/KLPY-PC09 ngày 19/04/2022, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng kết luận: Nguyễn Thị
Mỹ L chết do chấn thương sọ não do tai nạn giao thông.
Tại phiếu đo nồng độ cồn trong hơi thở lúc 14: 12 ngày 18/4/2022 của Công an huyện Bảo Lâm đối với bị cáo Võ Ngọc T có kết quả là 0.0000mg/l.
Tại phiếu xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể ngày 18/4/2022 của Công an huyện Bảo Lâm đối với bị cáo Võ Ngọc T, kết quả: Âm Th với chất ma túy trong cơ thể.
Quá trình khám nghiệm hiện trường xác định: Hiện trạng đoạn đường nơi xảy ra tai nạn là Km 218, Quốc lộ 55 thuộc thôn 2, xã L.T, huyện Bảo Lâm. Đoạn đường thẳng, có chiều hướng xuống dốc theo hướng phường Lộc Sơn đi xã Lộc N, đường được trải bê tông nhựa, mặt đường gồ gề, có nhiều cát sỏi; ở giữa đường có vạch sơn đơn nét đứt, màu vàng, rộng 0,15m, dùng để phân chia hai chiều xe lưu thông; Mặt đường có độ rộng không đồng đều, tại khu vực xe ô tô BKS 49D-
006.71 đỗ sau tai nạn rộng 6,3m, làn đường bên phải theo hướng phường Lộc Sơn -

xã Lộc N rộng 03m, làn đường bên trái rộng 3,15m. Tại khu vực xe mô tô BKS 86B3-568.51 ngã sau tai nạn mặt đường rộng 5,65m, làn đường bên phải (theo hướng phường Lộc Sơn - xã Lộc N) rộng 2,8m, làn đường bên trái rộng 2,7m. Tại khu vực hiện trường vụ tai nạn không có biển báo hiệu về giao thông.
Hiện trường được mô tả theo hướng phường Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc đi xã Lộc N, Bảo Lâm. Lấy cột Km số 218 nằm ở phía trong lề trái theo hướng khám nghiệm hiện trường, làm điểm mốc và lề chuẩn, xác định:
· Vị trí xe ô tô 49D -006.71 sau tại nạn ( số 1) tâm đầu trục bánh trước bên trái và tâm trục sau bên trái cách mép lề chuẩn lần lượt là 4,55m và 4,4m, cách điểm mốc 15,6m;
· Vị trí xe mô tô 86B3 -568.51 (số 2) sau tai nạn nằm nghiêng về bên trái, đầu xe hướng đi xã Lộc N, đuôi xe hướng phường Lộc Sơn. Tâm trục bánh sau và trước cách lề chuẩn 5,3m và cách trục bánh sau bên trái xe ô tô 49D -006.71 là 25,5m;
· Khu vực vết cày trượt dính nhiều vết sơn màu đỏ để lại trên mặt đường ( số 3) có kích thước 0,7 x 0,4m hình thành theo hướng khám nghiệm, cách lề chuẩn 4,5m, cách tâm trục sau xe mô tô 1,1m;
· Khu vực dấu vết nghi là tổ chức não và máu nạn nhân trên mặt đường ( số 4) có kích thước 0,45m x0,6m, nằm trên làn đường bên trái theo hướng khám nghiệm, cách lề chuẩn 4,2m. Vị trí nạn nhân (số 5) nằm tại hiện trường, đầu hướng chếch về phía tim đường hướng đi phường Lộc Sơn, cách tổ chức nao 0,8m; 02 chân nạn nhân hướng xã Lộc N lề đường chuẩn cách 6, 65m;
· Vị trí các mảnh nhựa bị vỡ (số 6) nằm tập tập trung trên lề đường trái, cách mép chuẩn 4,1m và vị trí mũ bão hiểm nạn nhân (số 7) nằm ngửa ở trên lề đường đất cách mép chuẩn 8m và cách (số 6) là 6,8m.
Tại kết luận giám định số 442/KL-KTHS ngày 06/6/2022 Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, kết luận:
· Vùng va chạm: Vùng va chạm đầu tiên trên mặt đường giữa xe mô tô BKS 86B3 -568.51 với xe ô tô BKS 49D -006.71 thuộc làn đường bên phải theo hướng lưu thông từ xã Lộc N, huyện Bảo Lâm về hướng phường Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, thuộc phần đường lưu thông của xe mô tô BKS 86B3 -568.51.
+ Tại Kết luận giám định số 432/KL-KTHS ngày 15/6/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, kết luận: Giấy phép lái xe hạng C, số 790190039615 cấp ngày 21/02/2019, do Sở giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh cấp, có giá trị đến ngày 21/02/2024 của Võ Ngọc T là thật.
+ Tại Công văn số 549/SGTVT - QLVT ngày 29/4/2022 của Sở giao thông vận tải UBND tỉnh Lâm Đồng trả lời: Sở giao thông vận tải Lâm Đồng có quản lý và cấp giấy phép lái xe hạng A1, số 681155002688, cho bà Nguyễn Thị Mỹ L, sinh ngày 13/3/1997, địa chỉ thôn 11, xã L.T, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, cấp ngày 19/5/2017, có giá trị: không thời hạn.
Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng.

Đại diện của người bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Cáo trạng số 89/CT-VKSBL ngày 05/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng truy tố bị cáo Võ Ngọc T về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 260 Bộ luật hình sự.
Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Võ Ngọc T từ 15 đến 18 tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ	30	đến 36 tháng.
Về trách nhiệm dân sự: Đại diện người bị hại, người có quyền lợi, nhĩa vụ liên quan không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên không đề cập đến.
Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự :
Lưu theo hồ sơ vụ án 03 (ba) thẻ nhớ màu đen, cùng có chữ MicroSD HC CLASS@ 4GB, lưu trữ 03 ( ba) đoạn video ghi lại vụ tai nạn giao thông gồm:
+ 01 thẻ nhớ có dung lượng sử dụng là 22.151.168 bytes, do camera gia đình anh Đỗ Hữu T (SN: 1987, NKTT: Thôn 3, xã L.T, huyện Bảo Lâm) ghi lại.
+ 01 thẻ nhớ có dung lượng sử dụng là 15.564. 800 bytes, do camera gia đình anh Phạm Văn Tr (SN: 1969, NKTT: Thôn 2, xã L.T, huyện Bảo Lâm) ghi lại.
+ 01 thẻ nhớ có dung lượng sử dụng là 02.457.600 bytes, do camera gia đình anh Nguyễn Mạnh H (SN: 1980, NKTT: Thôn 3, xã L.T, huyện Bảo Lâm) ghi lại.
Trả lại cho bị cáo Võ Ngọc T 01 Giấy phép lái xe hạng C, số 790190039615 cấp ngày 21/02/2019, do Sở giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh cấp cho Võ Ngọc T.
Về án phí: Đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo Võ Ngọc T phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.
Bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên Công an huyện Bảo Lâm; Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Về nội dung vụ án: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, vật chứng thu

giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Vào khoảng 11h16’ ngày 18/4/2022, bị cáo Võ Ngọc T điều khiển xe ô tô BKS 49D-006.71 lưu thông trên đường Quốc lộ 55 theo hướng phường Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc đi xã Lộc N, huyện Bảo Lâm. Khi đi đến thôn 2, xã L.T, huyện Bảo Lâm, bị cáo T điều khiển xe ô tô đi sang làn đường bên trái để vượt xe khác thì gây tai nạn với xe mô tô BKS 86B3-568.51 do chị Nguyễn Thị Mỹ L điều khiển lưu thông trên làn đường bên phải theo hướng ngược lại. Hậu quả: làm chị Nguyễn Thị Mỹ L bị chết
Bị cáo T không đi đúng làn đường quy định (lấn trái) dẫn đến tai nạn làm chết 01 người. Do vậy Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm truy tố bị cáo Võ Ngọc T về tội “Vi phạm qui định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, hậu quả làm chết một người, do vậy cần phải xử phạt bị cáo tương ứng với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên khi lượng hình cũng cân nhắc xét xét đến hành vi, nhân thân và sự khắc phục hậu quả của bị cáo.
[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại để khắc phục hậu quả, đại diện bị hại có đơn đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo do đó bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.
[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không.
[6] Xét đề nghị của viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm thấy rằng: Mức hình phạt đề nghị áp dụng đối với bị cáo là phù hợp với nhân thân và Th chất mức độ của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra.
[7] Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, trong thời gian tại ngoại không vi phạm pháp luật, do đó không cần thiết xử phạt tù giam mà cho bị cáo được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách, giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát giáo dục theo qui định tại Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 cũng có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.
[8] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 178.000.000 đồng, trong đó bồi thường tiền ma chay cho gia đình bị hại là 130.000.000 đồng, tiền mua xe mô tô hiệu Vision là 48.000.000 đồng tại phiên tòa đại diện của người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không đề cấp đến.
[9] Về xử lý vật chứng: Lưu theo hồ sơ vụ án 03 (ba) thẻ nhớ màu đen, cùng có chữ MicroSD HC CLASS@ 4GB, lưu trữ 03 ( ba) đoạn video ghi lại vụ tai nạn giao thông gồm:

+ 01 thẻ nhớ có dung lượng sử dụng là 22.151.168 bytes, do camera gia đình anh Đỗ Hữu T (SN: 1987, NKTT: Thôn 3, xã L.T, huyện Bảo Lâm) ghi lại.
+ 01 thẻ nhớ có dung lượng sử dụng là 15.564. 800 bytes, do camera gia đình anh Phạm Văn Tr (SN: 1969, NKTT: Thôn 2, xã L.T, huyện Bảo Lâm) ghi lại.
+ 01 thẻ nhớ có dung lượng sử dụng là 02.457.600 bytes, do camera gia đình anh Nguyễn Mạnh H (SN: 1980, NKTT: Thôn 3, xã L.T, huyện Bảo Lâm) ghi lại.
Trả lại cho bị cáo T 01 Giấy phép lái xe hạng C, số 790190039615 cấp ngày 21/02/2019, do Sở giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh cấp cho Võ Ngọc T.
[10] Về án phí: Bị cáo Võ Ngọc T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên.
QUYẾT ĐỊNH:
1. Tuyeân boá: Bị cáo Võ Ngọc T phạm tội: “Vi phạm qui định về tham gia giao thông đường bộ”  .
Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Võ Ngọc T 15 ( Mười lăm ) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 ( Ba mươi ) tháng Th từ ngày 25/11/2022.
Giao bị cáo Võ Ngọc T cho UBND xã L.T, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục người bị kết án. Trường hợp người bị kết án thay đổi nơi cư trú thì việc thi hành án thực hiện theo qui định của Luật thi hành án hình sự.
Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
2. Veà xöû lyù vaät chöùng: Aùp duïng Đieàu 47 Boä luaät hình söï, Đieàu 106 Boä luaät toá tuïng hình söï:
Lưu theo hồ sơ vụ án 03 (ba) thẻ nhớ màu đen, cùng có chữ MicroSD HC
CLASS@ 4GB, lưu trữ 03 ( ba) đoạn video ghi lại vụ tai nạn giao thông gồm:
+ 01 thẻ nhớ có dung lượng sử dụng là 22.151.168 bytes, do camera gia đình anh Đỗ Hữu T (SN: 1987, NKTT: Thôn 3, xã L.T, huyện Bảo Lâm) ghi lại.
+ 01 thẻ nhớ có dung lượng sử dụng là 15.564. 800 bytes, do camera gia đình anh Phạm Văn Tr (SN: 1969, NKTT: Thôn 2, xã L.T, huyện Bảo Lâm) ghi lại.
+ 01 thẻ nhớ có dung lượng sử dụng là 02.457.600 bytes, do camera gia đình anh Nguyễn Mạnh H (SN: 1980, NKTT: Thôn 3, xã L.T, huyện Bảo Lâm) ghi lại.
Trả lại cho bị cáo T 01 Giấy phép lái xe hạng C, số 790190039615 cấp ngày 21/02/2019, do Sở giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh cấp cho Võ Ngọc T.
3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016 UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng

án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Võ Ngọc T phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.
4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày 25/11/2022 để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm.
(Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chỉ được kháng cáo phần có liên quan ).



Nơi nhận:
· TAND tỉnh Lâm Đồng (2);
· VKSND tỉnh Lâm Đồng;
· VKSND huyện Bảo Lâm;
· Chi cục THADS H Bảo Lâm;
· Bị cáo;
· Đại diện người bị hại;
· Người liên quan;
· Lưu hồ sơ.
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Hoàng Thị Mỹ Hằng	Phạm Đức Minh	Nguyễn Đình Phong
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Nguyễn Văn Hải	K’ Tré	Nguyễn Đình Phong






